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[bookmark: _Toc176091531][bookmark: _Toc176115811]I. Giới thiệu chung
 Định mức kinh tế-kỹ thuật phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải quy định mức hao phí nhân công; hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng; hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động và các hao phí khác để thực hiện và hoàn thành công tác phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải.
[bookmark: _Toc176091532][bookmark: _Toc176115812]II. Cở sở pháp lý xây dựng định mức
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;
- Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;
- Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển;
- Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm;
- Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 092016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển việt nam và Thông tư số 51/2017/ TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển ;
- Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 43/2015/TT-BGTVTngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.
[bookmark: _Toc176091533]- Các Công ước quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan.
[bookmark: _Toc176115813]III. Giải thích từ ngữ
- Định mức kinh tế-kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về nhân công, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động và các hao phí khác (nếu có) để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công trong điều kiện cụ thể.
- Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động được xác định theo yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, yêu cầu thực tế để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. Thành phần hao phí bào gồm:
+ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chính: là các loại vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chủ yếu, bắt buộc phải sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và chiếm tỷ trọng chi phí lớn.
+ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phụ: là các loại vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ.
+ Phụ tùng thay thế: là các loại vật tư, phụ tùng phải thay thế trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
+ Dụng cụ lao động: là các loại dụng cụ lao động sử dụng trong quá trính thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
- Hao phí nhân công gồm hao phí nhân công trực tiếp và hao phí nhân công gián tiếp từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công; được quy đỏi ra ngày công.
+ Hao phí nhân công gián tiếp (quản lý, phụ vụ, ...) được tính theo tỷ lệ phần trăm của nhân công trực tiếp.
+ Hao phí nhân công trực tiếp được xác định trên số lượng, cấp bậc công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ công.
- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị được xác định theo yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và yêu cầu thực tế để hoàn thàng một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công. Thành phần hao phí bao gồm:
+ Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị chính là hao phí các loại phương tiện, máy móc, thiết bị chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn và bắt buộc phải sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
+ Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị khác là hao phí các loại phương tiện, máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
- Thành phần công việc: Quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kiểm định liên quan.
- “Đánh giá” là việc xem xét một cách độc lập và có hệ thống nhằm xác định xem các hoạt động và kết quả liên quan tới HTQLcó phù hợp với kế hoạch đã đặt ra hay không và các kế hoạch này có được thực hiện một cách có hiệu quả và thích hợp để đạt được các mục tiêu hay không.
[bookmark: _Toc176091534][bookmark: _Toc176115814]IV. Phạm vi áp dụng định mức
Định mức kinh tế-kỹ thuật phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải được áp dụng để xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải.
[bookmark: _Toc176091535][bookmark: _Toc176115815]V. Đối tượng áp dụng định mức
Định mức kinh tế-kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải.
[bookmark: _Toc176091536][bookmark: _Toc176115816]VI. Nội dung định mức
Nội dung Định mức kinh tế-kỹ thuật được quy định tại Chương 3.







[bookmark: _Toc174525761][bookmark: _Toc176091537]

[bookmark: _Toc176115817][bookmark: _Toc169163507]Chương 2	Quy trình thực hiện
[bookmark: _Toc176091538][bookmark: _Toc176115818]1. 	Quy trình công việc thẩm định, phê duyệt bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II (DMLCII)
[bookmark: _Toc176115819]1.1 	Tiếp nhận và phân công công việc
- Tiếp nhận đề nghị cung cấp dịch vụ: Tiếp nhận văn bản đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định tài liệu từ khách hàng; đơn đề nghị có kèm theo tài liệu trình bày về phạm vi công việc; Tài liệu này có thể được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
[bookmark: _Toc176091539]- Lập công việc: Nhân viên nghiệp vụ mở số công việc, nhập các thông tin tiếp nhận và phân công và lập phiếu theo dõi công việc.
[bookmark: _Toc176091540]- Phân công công việc: dựa trên đơn đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định tài liệu từ khách hàng có kèm theo tài liệu trình nộp, trình độ, năng lực, giấy chứng nhận được thực hiện công việc của các đăng kiểm viên trong đơn vị, giám đốc đơn vị sẽ phân công người thực hiện việc thẩm định tài liệu theo yêu cầu của khách hàng.
[bookmark: _Toc176091541]- Chuyển hồ sơ tới người thẩm định: Người tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ tới đăng kiểm viên thẩm định theo đúng chuyên môn và theo phân công nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc176091542][bookmark: _Toc176115820] 1.2 	Thẩm định tài liệu 
[bookmark: _Toc176091543]- Đăng kiểm viên được phân công tiến hành thẩm định DMLCII cho tàu và các hồ sơ kèm theo để xác định mức độ phù hợp với các yêu cầu. 
[bookmark: _Toc176091544]- Trong trường hợp tài liệu chưa thỏa mãn quy định hoặc có các điểm cần làm rõ, người thẩm định lập nhận xét nêu lên các điểm chưa phù hợp cần phải sửa đổi hoặc cần giải trình làm rõ thêm; Gửi các bản nhận xét cho khách hàng để thực hiện sửa đổi tài liệu hoặc làm rõ thêm để khắc phục nội dung bản nhận xét; đăng kiểm viên đánh giá tính phù hợp của tài liệu thẩm định dựa trên các bản sửa đổi và ý kiến giải trình làm rõ.
[bookmark: _Toc176091545]- Sau khi tài liệu thẩm định đã thỏa mãn các yêu cầu áp dụng ,lập Báo cáo thẩm định DMCLII theo Hướng dẫn A-03, trình lãnh đạo xem xét, v.v...
[bookmark: _Toc176091546][bookmark: _Toc176115821]1.3 	Cấp phát tài liệu được thẩm định, thu giá và lệ phí , phát hành hóa đơn và lưu trữ hồ sơ
[bookmark: _Toc176091547]- Sau khi tài liệu đã được thẩm định và đóng dấu, tài liệu được nhân viên nghiệp vụ cấp phát cho khách hàng theo quy định.
[bookmark: _Toc176091548]- Quản lý việc thu giá và lệ phí: Đăng kiểm viên lập thông báo phí để chuyển cho nhân viên nghiệp vụ để chuyển cho khách hàng, kế toán viên phát hành hóa đơn gửi cho khách hàng theo thông tin trong thông báo phí đã được lập;
[bookmark: _Toc176091549]- Lưu trữ: tổ chức số hóa, lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu đã thẩm định và các báo cáo đã cấp theo quy định.
[bookmark: _Toc176115822][bookmark: _Toc175319400]2. 	Quy trình công việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn, Lao động hàng hải 
[bookmark: _Toc175319401][bookmark: _Toc176115823]2.1 	Tiếp nhận và phân công công việc
- Tiếp nhận đề nghị cung cấp dịch vụ: Nhân viên nghiệp vụ sẽ tiếp nhận văn bản đề nghị cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải; đơn đề nghị có kèm theo tài liệu trình bày về phạm vi công việc.
- Phân công công việc: dựa trên đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải từ khách hàng có kèm theo tài liệu trình nộp, căn cứ vào trình độ, năng lực, giấy chứng nhận đăng kiểm viên của các đăng kiểm viên trong đơn vị, giám đốc Trung tâm VRQC sẽ phân công người thực hiện việc đánh giá và chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.
[bookmark: _Toc175319402][bookmark: _Toc176115824]2.2 	Thực hiện đánh giá, chứng nhận
2.2.1 	Chuẩn bị đánh giá
- Dựa trên phạm vi công việc đăng kiểm viên được phân công thực hiện công việc xem xét hướng dẫn đánh giá, quy trình đánh giá và chứng nhận, các quy định áp dụng, lịch sử đánh giá, và hồ sơ đánh giá trước đây của đối tượng được đánh giá.
- Chuẩn bị trang bị bảo hộ, trang thiết bị phục vụ cho việc đánh giá, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, các biểu mẫu, hồ sơ đánh giá.
[bookmark: _Toc176115825]2.2.2 Thực hiện đánh giá và chứng nhận
- Đăng kiểm viên sẽ di chuyển tới đối tượng được đánh giá (tàu hoặc công ty), tổ chức họp khai mạc với các nhân sự có liên quan đến đối tượng đánh giá để thống nhất kế hoạch đánh giá bao gồm phạm vi đánh giá, thời gian đánh giá, phương phức đánh giá, nhân sự tham gia đánh giá.
- Đăng kiểm viên thực hiện đánh giá theo đúng phạm vi và khối lượng đã xác định, phù hợp với quy định của Quy chuẩn, Công ước quốc tế và Hướng dẫn có liên quan;
- Đăng kiểm viên lập hồ sơ đánh giá theo hướng dẫn đánh giá A-01 và A -03, nhập thông tin đánh giá lên hệ thống thống thông tin đánh giá và chứng nhận AMS;
- Tổ chức họp kết thúc công việc, thông báo kết quảđánh giá, cấp hoặc xác nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn tất công việc đánh giá;
[bookmark: _Toc175319403][bookmark: _Toc176115826]2.3 	Thu giá và lệ phí
 Đăng kiểm viên lập thông báo phí chuyển cho khách hàng thanh toán, bộ phận tài chính – kế toán phát hành hóa đơn gửi cho khách hàng.
[bookmark: _Toc175319404][bookmark: _Toc176115827]2.4 	Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành đánh giá, Đăng kiểm viên sẽ tiếp nhận CAP (kế hoạch khắc phục) từ công ty để xem xét đối với các sự không phù hợp được phát hiện trong đợt đánh giá (nếu có), làm thông báo chấp thuận CAP gửi cho công ty nếu CAP được lập thỏa mãn quy định, hướng dẫn và yêu cầu của Đăng kiểm viên. 
- Sau khi hoàn thiện hồ sơ đánh giá, Đăng kiểm viên chuyển hồ sơ cho nhân viên nghiệp vụ để trình Giám đốc soát xét.
- Sau khi Giám đốc soát xét hồ sơ, nếu thỏa mãn và trong trường hợp cần phải cấp GCN dài hạn, nhân viên nghiệp vụ sẽ in GCN trình Giám đốc ký và cấp phát cho khách hàng.
- Hồ sơ sau khi đã được soát xét, nhân viên nghiệp vụ sẽ số hóa hồ sơ và lưu trữ bản cứng vào kho lưu trữ.

[bookmark: _Toc174525765]

[bookmark: _Toc176115828][bookmark: _Toc169163509]Chương 3 	Định mức kinh tế-kỹ thuật phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, lao động hàng hải
I. 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM)
[bookmark: _Toc176115829]1. 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý an toàn của công ty
[bookmark: _Toc176115830]1.1 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại I
[bookmark: _Toc176115831]1.1.1 	Thành phần công việc
Nội dung công việc đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-INITIAL.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
f) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục.
- Soát xét hồ sơ đánh giá, cấp GCN dài hạn.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng.
-Số hóa hồ sơ và lưu trữb) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu chở hàng tổng hợp.
[bookmark: _Toc176115832]1.1.2 Bảng Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-INI.A.I
	Đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,166

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,060

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,04

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,5

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,006

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	kw.h
	10,50

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	4,94

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,14

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,13

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,41

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0.341

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0.605

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	4.202


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1.
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao.
[bookmark: _Toc176115833]1.2 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại II 
[bookmark: _Toc176115834]1.2.1 	Thành phần công việc
Nội dung công việc đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ. 
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
-Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-INITIAL.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
f) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục.
- Soát xét hồ sơ đánh giá, cấp GCN dài hạn.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115835]1.2.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-INI.A.II
	Đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ty Loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,152

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,063

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,233

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	
	

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	4,52

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,11

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,13

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,43

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,341

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,616

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	4,719


(1)	Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2)	Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115836]1.3 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại I 
[bookmark: _Toc176115837]1.3.1 	Thành phần công việc
Thành phần công việc đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng (nếu có bổ sung sửa đổi lớn sổ tay QLAT)
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-A-RNW.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục.
- Soát xét hồ sơ đánh giá, cấp GCN dài hạn.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115838]1.3.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC- AR.A.I
	Đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,116

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,052

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,25

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,26

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,98

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,07

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,08

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,264

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,121

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,002


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115839]1.4 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại II
[bookmark: _Toc176115840]1.4.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ 
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng (nếu có bổ sung sửa đổi lớn sổ tay)
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-A-RNW.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có)
- Soát xét hồ sơ đánh giá, cấp GCN dài hạn
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có)
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ
[bookmark: _Toc176115841]1.4.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC- AR.A.II
	Đánh giá hàng năm để xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp / đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp Công ty loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,085

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,051

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,25

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	
	4,23

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,93

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,08

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,07

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,341

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,154

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,178


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115842]1.5 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại I
[bookmark: _Toc176115843]1.5.1 	Thành phần công việc
Thành phần công việc đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng 
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý(nếu có).
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-INTERIM.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115844]1.5.2	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-ITR.A.I
	Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,124

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,041

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,317

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,91

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,05

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,07

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,10

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,267

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,218

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,925


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115845]1.6 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại II
[bookmark: _Toc176115846]1.6.1	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng 
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý(nếu có).
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DOC-INTERIM.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115847]1.6.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-ITR.A.II
	Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời Công ty loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,105

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,025

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,267

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,94

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,10

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,09

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,08

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,19

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,275

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,241

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,245


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 2
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115848]1.7 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại I
[bookmark: _Toc176115849]1.7.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng (nếu có)
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115850]1.7.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-AD.A.I
	Đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,09

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,033

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,3

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,30

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,88

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,07

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,07

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,09

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,275

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,589


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 2
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao

[bookmark: _Toc176115851]1.8 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại II
[bookmark: _Toc176115852]1.8.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
Thành phần công việc đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Xem xét phê duyệt sổ tay quản lý an toàn của công ty tại văn phòng (nếu có)
- Xem xét sổ tay quản lý an toàn mà công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của bộ luật ISM Code và các quy định liên quan khác theo danh mục nêu tại biểu mẫu CHK-DR-SMS.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Đóng dấu, kẹp niêm phong Sổ tay quản lý an toàn, số hóa hồ sơ lưu trữ.
c) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá và hồ sơ đánh giá công ty và các tàu công ty quản lý.
d) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tàu của công ty.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT tại công ty.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
e) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
g) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115853]1.8.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Công ty Loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá công ty
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DOC-AD.A.II
	Đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn Công ty Loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,099

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,021

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,005

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,15

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	3,44

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,31

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,07

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,07

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,11

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,275

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,799



(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 2
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115854]2. 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý an toàn của tàu biển
[bookmark: _Toc176115855]2.1 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại I
[bookmark: _Toc176115856]2.1.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của tàu và công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115857]2.1.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-IMR.A.I
	Đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,094

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,033

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,283

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	Cái
	0,003

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,40

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,03

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,08

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,08

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	Đôi
	1,000

	
	
	Kính bảo hộ
	Cái
	0,004

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,004

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,004

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,004

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,004

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,321

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,206

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,017


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115858]2.2 	Định mức kinh tế kỹ-thuật đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại II
[bookmark: _Toc176115859]2.2.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013
- Xem xét lịch sử đánh giá tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của tàu và công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Lãnh đạo ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115860]2.2.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-IMR.A.II
	Đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,090

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,037

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,3

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,24

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,12

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,05

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,04

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,07

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1,000

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,005

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,359

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,206

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,234


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115861]2.3 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại I
[bookmark: _Toc176115862]2.3.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
- Xem xét lịch sử kiểm tra tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá.
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115863]2.3.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-ITR.A.I
	Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,09

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,037

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,317

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,003

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	2,99

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,20

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,10

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,003

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,206

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,238


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao 
[bookmark: _Toc176115864]2.4 	Định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại II
[bookmark: _Toc176115865]2.4.1 	Thành phần công việc 
 Thành phần công việc đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
- Xem xét lịch sử kiểm tra tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN.
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá.
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115866]2.4.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-ITR.A.II
	Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn tạm thời tàu loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,085

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,028

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,22

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	3,27

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,36

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,05

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,10

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,003

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,206

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,139

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,398


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115867]2.5 	Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại I
[bookmark: _Toc176115868]2.5.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại I bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
- Xem xét lịch sử kiểm tra tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Giám đốc ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115869]2.5.2 	Bảng định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại I
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-AD.A.I
	Đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại I
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,113

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,038

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,233

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,10

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,90

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,05

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,10

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,004

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,004

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,004

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,004

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,004

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,183

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,902


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao

[bookmark: _Toc176115870]2.6 	Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại II
[bookmark: _Toc176115871]2.6.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-01, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC - 01, Bộ luật ISM Code, QCVN 71 : 2013.
- Xem xét lịch sử kiểm tra tàu, hồ sơ đánh giá HTQLAT của công ty quản lý tàu.
c) Thực hiện đánh giá tại công ty
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện HTQLAT trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Giám đốc ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115872]2.6.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại II
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
SMC-AD.A.II
	Đánh giá bổ sung hệ thống quản lý an toàn tàu loại II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,084

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,041

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,2

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	4,27

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,01

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,05

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,05

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,11

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,005

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,252

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,074


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115873]II.  	Định mức kinh tế kỹ thuật phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải theo Công ước Lao động Hàng hải năm 2006
[bookmark: _Toc176115874]1. 	Định mức kinh tế kỹ thuật phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II.
[bookmark: _Toc174610666][bookmark: _Toc176115875]1.1 	Định mức kinh tế kỹ thuật phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II 
[bookmark: _Toc176115876]1.1.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-03, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC – 02, Công ước MLC 2006.
- Xem xét lịch sử phê duyệt tài liệu và tài liệu đã được phê duyệt của tàu.
c) Thực hiện xem xét phê duyệt tài liệu tại văn phòng
- Xem xét tài liệu công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của Công ước MLC 2006; quy định trong DMLC I và các quy định liên quan khác.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Soát xét hồ sơ phê duyệt.
- Đóng dấu tài liệu phê duyệt, cấp phát tài liệu cho khách hàng, số hóa hồ sơ lưu trữ.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
[bookmark: _Toc176115877]1.2.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II
Đơn vị tính: 01 lần phê duyệt tài liệu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DMLCII-INI.R
	Phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,143

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,065

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,467

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,003

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	5,43

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,68

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,07

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,13

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,267

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,172

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	2,613


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115878][bookmark: _Toc174610669]1.2 	Định mức kinh tế kỹ thuật phê duyệt Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II khi có bổ sung, sửa đổi 
[bookmark: _Toc176115879]1.2.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc Phê duyệt Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II khi có bổ sung, sửa đổi bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-03, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC – 02, Công ước MLC 2006.
- Xem xét lịch sử phê duyệt tài liệu và tài liệu đã được phê duyệt của tàu.
c) Thực hiện xem xét phê duyệt tài liệu tại văn phòng
- Xem xét tài liệu công ty xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của Công ước MLC 2006; quy định trong DMLC I và các quy định liên quan khác.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo xem xét tài liệu.
- Soát xét hồ sơ phê duyệt.
- Đóng dấu tài liệu phê duyệt, cấp phát tài liệu cho khách hàng, số hóa hồ sơ lưu trữ.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
[bookmark: _Toc176115880]1.2.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật Phê duyệt Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II khi có bổ sung, sửa đổi
Đơn vị tính: 01 lần phê duyệt tài liệu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
DMLCII-AMD.R
	Phê duyệt Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II khi có bổ sung, sửa đổi
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,143

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,057

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,03

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,417

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,003

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	5,43

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	2,68

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,07

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,13

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,206

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,160

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,123


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115881]2. 	Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải theo công ước lao động hàng hải năm 2006.
[bookmark: _Toc176115882]2.1 	Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận MLC
[bookmark: _Toc176115883]2.1.1 	Thành phần công việc
Thành phần công việc kiểm tra, đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận MLC bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ.
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-03, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC – 01, Công ước MLC 2006.
- Xem xét lịch sử kiểm tra, đánh giá tàu, hồ sơ đánh giá MLC 2006 của tàu.
c) Thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Giám đốc ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115884]2.1.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận MLC
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
MLC- IMR.A
	Kiểm tra, đánh giá lần đầu/Trung gian/ cấp mới để cấp mới/xác nhận Giấy chứng nhận MLC
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,085

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,055

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,217

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	3,64

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,91

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,03

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,03

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,07

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,005

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,005

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,005

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,275

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,183

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,982


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 2
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115885]2.2 	Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá sơ bộ để cấp mới Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời
[bookmark: _Toc176115886]2.2.1 	Thành phần công việc
 Thành phần công việc kiểm tra, đánh giá sơ bộ để cấp mới Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ. 
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-03, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC – 01, Công ước MLC 2006.
- Xem xét lịch sử kiểm tra, đánh giá tàu.
c) Thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc.
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá.
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Giám đốc ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115887]2.2.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá sơ bộ để cấp mới Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời

Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
MLC-ITR.A
	Kiểm tra, đánh giá sơ bộ để cấp mới Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,068

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,037

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,02

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,01

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,233

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	0,002

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	2,68

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,13

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,04

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,08

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,003

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,252

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,238


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao
[bookmark: _Toc176115888]2.3 	Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá bổ sung để duy trì Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
[bookmark: _Toc176115889]2.3.1 	Thành phần công việc
Thành phần công việc kiểm tra, đánh giá kiểm tra, đánh giá bổ sung để duy trì Giấy chứng nhận Lao động hàng hải bao gồm các bước thực hiện công việc theo quy trình như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, phân công người thực hiện công việc
- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra thành phần hồ sơ. 
- Xem xét hồ sơ, xem xét điều kiện đánh giá, phân công người thực hiện.
b) Chuẩn bị đánh giá 
- Xem xét hướng dẫn đánh giá A-03, Quy trình đánh giá chứng nhận QT-VRQC – 01, Công ước MLC 2006.
- Xem xét lịch sử kiểm tra, đánh giá tàu, hồ sơ đánh giá MLC 2006 của tàu.
c) Thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu
- Họp khai mạc với thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan của tàu.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá trên tàu.
- Nhập vào hệ thống thông tin đánh giá và chứng nhận tàu biển AMS, lập báo cáo đánh giá và chuẩn bị GCN (nếu có).
- Họp kết thúc
d) Phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Dựa trên thông báo phí do Đăng kiểm viên lập, kế toán phát hành hóa đơn cho khách hàng.
e) Các công việc nghiệp vụ thực hiện sau đánh giá
- Xem xét để chấp thuận CAP - kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
- Soát xét hồ sơ đánh giá.
- In GCN, trình Giám đốc ký, cấp phát cho khách hàng (nếu có).
- Số hóa hồ sơ và lưu trữ.
[bookmark: _Toc176115890]2.3.2 	Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, đánh giá bổ sung để duy trì Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
Đơn vị tính: 01 lần đánh giá tàu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	
MLC-AD.A
	Kiểm tra, đánh giá bổ sung để duy trì Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
	Vật tư văn phòng, năng lượng
	
	0,102

	
	
	Giấy A4 sử dụng để in
	Ram
	0,004

	
	
	Giấy A4 sử dụng để photo
	Ram
	0,02

	
	
	Mực in 
	hộp
	0,01

	
	
	Mực Photo
	hộp
	0,35

	
	
	File lưu trữ hồ sơ phương tiện.
	cái
	0,003

	
	
	Tủ/ giá để file lưu trữ hồ sơ
	cái
	3,38

	
	
	Điện năng tiêu thụ
	Kw.h
	0,02

	
	
	Vật tư tiêu hao khác
	%
	10

	
	
	Thiết bị, máy móc
	
	

	
	
	Máy tính
	ca máy
	1,59

	
	
	Máy in giấy A4
	ca máy
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca máy
	0,04

	
	
	Maý Scan
	ca máy
	0,09

	
	
	Thiết bị, máy móc khác
	%
	10

	
	
	Dụng cụ lao động
	
	

	
	
	Găng tay bảo hộ thường
	đôi
	1

	
	
	Kính bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Khẩu trang
	hộp
	1

	
	
	Bịt tai bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	0,003

	
	
	Giầy bảo hộ chống tĩnh điện
	đôi
	0,003

	
	
	Mũ bảo hộ
	cái
	0,003

	
	
	Máy chụp ảnh
	cái
	0,001

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,275

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ (1)
	công
	0,138

	
	
	Đăng kiểm viên (2)
	công
	1,719


(1) Nhân viên nghiệp vụ bậc lương năng suất loại 1
(2) Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao





